
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12D480201061 Sitthivan Vilasone DCT12 Học lại
2 13D480201137 Silimanotham Kotsada DCT13A
3 13D480201078 Võ Văn Phương DCT13A
4 13D480201083 Kongninxay Sixomphou DCT13A
5 13D480201084 Souvongkhamchanh Soulivanh DCT13A
6 13D480201097 Thanabouasy Vannasone DCT13A
7 14D480201002 Huỳnh Cương DCT14A
8 14D480201008 Phạm Ngọc Đạt DCT14A Học lại
9 14D480201029 Mai Hữu Đông DCT14A Học lại

10 13D140210057 Chanvilaivanh Douangchay DCT14A
11 14D480201030 Phạm Thị Hạnh DCT14A
12 14D480201037 Nguyễn Cửu Minh Hoàng DCT14A Học lại
13 14D480201051 Võ Văn Huy DCT14A
14 14D480201017 Đinh Hồng Huỳnh DCT14A
15 14D480201090 Nguyễn Ngọc Phước DCT14A
16 14D480201069 Trần Minh Quang DCT14A
17 14D480201026 Phan Phú Quốc DCT14A
18 14D480201072 Ngô Hữu Soát DCT14A
19 13D140210040 Sayachack Somchaipong DCT14A
20 14D480201025 Võ Thành Đạt DCT14B Học lại
21 14D480201020 Hồ Văn Dưỡng DCT14B Học lại
22 14D480201039 Phạm Phú Hòa DCT14B Học lại
23 14D480201041 Đỗ Thị Thanh Huệ DCT14B
24 14D480201019 Trương Thị Thu Hương DCT14B
25 14D480201064 Trần Thị Mỹ Ngọc DCT14B Học lại
26 14D480201071 Nguyễn Thị Thuỳ Sang DCT14B
27 14D480201027 Huỳnh Anh Sỹ DCT14B Học lại
28 14D480201028 Đặng Thị Tài DCT14B
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